PHẦN IV: PHỤ LỤC

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NHÀ TRƯỜNG
(Nhóm 1: Nguyễn Nga, Dộn, Quyên, Trần Nga)

	Sô

TT
	Mã thông tin

Minh chứng
	Tên minh chứng
	Số ngày ban hành, thời điểm phỏng vấn quan sát
	Nơi ban hành hoặc người thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chí 01: 


	1
	H1 - 1.1 - 01
	Kế hoạch thực hiện các đề án nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đảng ủy An Đức. Các Nghị quyết của địa phương về xây dựng nhà trường
	Từ năm 2015 đến nay

	Đảng ủy, HĐND, UBND  xã An Đức
	

	2
	H1 - 1.1 - 02
	Hồ sơ phát triển chiến lược:

- Quyết định thành lập BCĐ xây dựng chiến lược (Có kiện toàn, bổ sung)
- Kế hoạch chiến lược phát triển trường Tiểu học An Đức giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn đến 2030. (Có kiện toàn, bổ sung)

	Số 16/ KH-THAĐ, ngày 22/10/2016; 

	Trường Tiểu học An Đức
	

	3
	H1 - 1.1 - 03
	Hồ sơ công khai:
- Biên bản niêm yết công khai ( theo TT09 và TT36)

- Các biểu mẫu công khai
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	UBND Huyện
	

	Tiêu chí 02: 


	

	4
	H1 - 1.2 - 01
	Hồ sơ hội đồng trường:  

- Quyết định thành lập Hội đồng 
- Kế hoạch hoạt đông

- Quy chế hoạt động

- Nghị quyết các cuộc họp 


	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	5
	H1 - 1.2 - 02
	Hồ sơ các hội đồng khác:
- Quyết định thành lập

- Kế hoạch hoạt động

- Biên bản hoặc nghị quyết các cuộc họp
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	6
	H1 - 1.2 - 03
	Báo cáo tổng kết các năm học
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	Tiêu chí 03: 



	7
	H1 - 1.3 - 01
	Hồ sơ Chi bộ:
- Quyết định công nhận Ban chi ủy

- Kế hoạch hoạt động

- Nghị quyết họp chi bộ

- Các báo cáo nhiệm kì và hàng năm, báo cáo đánh giá xếp loại đảng viên trong chi bộ các năm
- Quyết định hoặc giấy chứng nhận chi bộ TSVM
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Đảng ủy xã, 

Chị bộ trường Tiểu học An Đức
	

	8
	H1 - 1.3 - 02
	Hồ sơ Công đoàn:

- Quyết định công nhận BCH Công đoàn

- Kế hoạch hoạt động

- Các báo cáo nhiệm kì và hàng năm

- Quyết định hoặc giấy chứng nhận Công đoàn Vững mạnh, danh hiệu đoàn viên xuất sắc
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Công đoàn trường Tiểu học An Đức
	

	9
	H1 - 1.3 - 03
	Hồ sơ Chi đoàn:

- Quyết định công nhận BCH 

- Kế hoạch hoạt động

- Nghị quyết họp chi đoàn

- Các báo cáo nhiệm kì và hàng năm

- Quyết định hoặc giấy chứng nhận thành tích chi đoàn
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Chi đoàn trường Tiểu học An Đức
	

	10
	H1 - 1.3 - 04
	Hồ sơ công tác đội:

- Quyết định công nhận BCH liên đội

- Kế hoạch hoạt động, Sổ sách các chi đội sao nhi đồng

- Nghị quyết họp BCH liên đội

- Các báo cáo nhiệm kì và hàng năm

- Quyết định hoặc giấy chứng nhận thành tích của liên đội
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	Tiêu chí 04:


	11
	H1 - 1.4 - 01
	Hồ sơ Hiệu trưởng:
- Quyết định bổ nhiệm.

- Lý lịch cán bộ

- Bằng cấp, chứng chỉ đào tạo 
- Kiểm điểm cá nhân hàng năm

- Thành tích các năm 


	Từ năm học 2014-2015

đến nay
	UBND Huyện Ninh Giang

Hiệu trưởng nhà trường
	

	12
	H1 - 1.4 - 02
	Hồ sơ Phó hiệu trưởng

- Quyết định bổ nhiệm.

- Lý lịch cán bộ

- Bằng cấp, chứng chỉ đào tạo 

- Kiểm điểm cá nhân hàng năm

- Thành tích các năm
	Năm học 2018 -2019
	Phó hiệu trưởng nhà trường
	

	13
	H1 - 1.4 - 03
	Hồ sơ tổ chuyên môn 1,2,3

- Quyết định thành lập, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó

- Kế hoạch hoạt động, công tác kiểm tra của tổ trưởng 

- Nghị quyết các cuộc họp
	Từ năm học 2014-2015
 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	14
	H1 - 1.4 - 04
	Hồ sơ tổ chuyên môn 4, 5

- Quyết định thành lập, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó

- Kế hoạch hoạt động, công tác kiểm tra của tổ trưởng 

- Nghị quyết các cuộc họp
	Từ năm học 2014-2015
 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	15
	H1 - 1.4 - 05
	Hồ sơ tổ văn phòng

- Quyết định thành lập, bổ nhiệm tổ trưởng

- Kế hoạch hoạt động,

- Nghị quyết các cuộc họp


	Từ năm học 2014-2015
 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	 16
	H1 - 1.4- 06
	Hồ sơ chuyên đề tổ chuyên môn 
	Từ năm học 2014-2015
 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	17
	H1 - 1.4- 07
	Biên bản kiểm tra chuyên đề tổ chuyên  môn hàng năm.
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	Tiêu chí 05:



	18
	H1 - 1.5 - 01
	Báo cáo đầu năm của nhà trường, báo cáo tổng kết các năm học 
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	19
	H1 - 1.5 - 02
	Sổ chủ nhiệm (Sổ chuyên môn) của giáo viên hàng năm
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	20
	H1 - 1.5 - 03
	Giáo án giảng dạy của giáo viên 
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	Tiêu chí 06:

	H2 - 1.6 - 01
	Danh mục hệ thống HSSS của nhà trường
	Từ năm học 2014-2015 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	21
	H2 - 1.6 - 02
	Danh mục hồ sơ của nhà trường
	Từ năm học 2014-2015 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	22
	H2 - 1.6 - 03
	Hồ sơ tài chính, tài sản của trường
- Báo cáo quyết toán tài chính

- Hồ sơ thu chi các loại quỹ (nếu có)

- Danh sách chi trả các chế độ quyền lợi của giáo viên, nhân viên
	Tháng  năm 2018
	Trường Tiểu học An Đức
	

	Tiêu chí 07:



	23
	H2 - 1.7 - 01
	Hồ sơ bồi dưỡng giáo viên:
- Kế hoạc bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và cá nhân

- Sổ bồi dưỡng giáo viên, các bài thu hoạch
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	24
	H2 - 1.7 - 02
	Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo TT 28/2009 và TT15/2017, Nội quy của cơ quan đơn vị
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	25
	H2 - 1.7 - 03
	Hồ sơ thi đua khen thưởng hàng năm
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	Tiêu chí 08:



	26
	H2 – 1.8 -01
	Kế hoạch năm học hàng năm của hiệu trưởng; Các kế hoạch của Phó hiệu trưởng
- Kế hoạch tổ chức hoạt động NGLL

- Kế hoạch giáo dục KNS
- Kế hoạch giáo dục QPAN

- Kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ học sinh
- Kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu

- Kế hoạch công tác giáo dục lao động


	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	27
	H2 – 1.8 -02
	Biên bản kiểm tra của Phòng giáo dục
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	Tiêu chí 09:
	H2 - 1.8 - 08
	Biên bản kiểm tra nội bộ hàng năm, sổ kiểm tra của hiệu trưởng
	Từ năm học 2014-2015 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	28
	H2 - 1.9 - 01
	Hồ sơ hội nghị viên chức hàng năm:
- Báo cáo hội nghị

- Quy chế dân chủ

- Biên bản (Nghị quyết ) hội nghị
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	29
	H2 - 1.9 - 02
	Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ hàng năm
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	30
	H2 - 1.9 - 03
	Hồ sơ ban TTND trường học
- Biên bản bầu cử ban TTND

- Kế hoạch hoạt động của ban TTND

- Báo cáo Ban TTND nhiệm kì và các năm
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Ban TTND
	

	Tiêu chí 10: 


	31
	H2-1.10 - 01
	Hồ sơ cơ quan văn hóa hàng năm:
- Quyết định thành lập ban chỉ đạo

- Kế hoạch hoạt động các kế hoạch phòng chống thiên tai, bạo lực học đường, xây dựng trường học thân thiện…

- Báo cáo tổng kết, bảng chấm điểm cơ quan văn hóa
	Từ năm học 2014-2015
 đến nay
	
	

	32
	H2-1.10 - 02
	Bản đăng ký xây dựng cơ quan an toàn ANTT của nhà trường, quyết định của UBND xã. Minh chứng về công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội
	Từ năm 2015 đến nay
	Trường Tiểu học,

UBND xã An Đức
	

	33
	H2-1.10 - 04
	Hình ảnh hộp thư góp ý, cống trường an toàn giao thông, hình ảnh về phòng cháy chữa cháy
	Năm 2019
	Trường Tiểu học An Đức
	

	34
	H2-1.10 - 06
	Hồ sơ công tác y tế trường học
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	


	
	DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH
( Nhóm 3: Giang, Tuyết, Hiên, Tạ Hạnh)

	Sô

TT
	Mã thông tin

Minh chứng
	Tên minh chứng
	Số ngày ban hành, thời điểm phỏng vấn quan sát
	Nơi ban hành hoặc người thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chí 01:



	1
	H3 – 2.1 - 01
	Hồ sơ đánh giá chuấn hiệu trưởng và giáo viên nhân viên hàng năm.   
	Từ năm học 2014 -2015 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	Tiêu chí 02:



	2
	H3 - 2.2 - 01
	Báo cáo thống kê về đội ngũ giáo viên hàng năm 
	Từ năm học 2014 -2015 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	3
	H3 - 2.2 - 02
	 Hồ sơ giáo viên:
- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo của giáo viên

- Nhận xét đánh giá xếp loại viên chức hàng năm

- Thông kê đánh giá xếp loại chuẩn giáo viên Tiểu học hàng năm  (H3 – 2.1 – 01)
- Thành tích của giáo viên từ cấp huyện (nếu có)
	Từ năm học 2014 -2015 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	Tiêu chí 03:



	4
	H3 - 2.3 - 01
	Hồ sơ nhân viên
- Lý lịch 

- Văn bằng đào tạo

- Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm dành cho nhân viên

- Thành tích nhân viên từ cấp huyện trở nên (nếu có)
	Từ năm học 2014 -2015 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	Tiêu chí 04:



	5
	H3 - 2.4 - 01
	Thống kê về độ tuổi học sinh Tiểu học
	Từ năm học 2014 -2015 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	6
	H3 - 2.4 - 02
	Hồ sơ chi trả các chế độ quyền lợi của học sinh
	Từ năm học 2014 -2015 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	

	7
	H3 - 2.4 - 03
	Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh, sổ nhật kí công tác y tế, sổ theo dõi bệnh và cấp thuốc cho học sinh
	Từ năm học 2014 -2015 đến nay
	Trường Tiểu học An Đức
	


	
	DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC
(Nhóm 3: Phượng, Thanh, Long, Lý) 



	Sô

TT
	Mã thông tin

Minh chứng
	Tên minh chứng
	Số ngày ban hành, thời điểm phỏng vấn quan sát
	Nơi ban hành hoặc người thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chí 01:



	1
	H4 – 3.1 - 01
	Thống kê về cơ sở vật chất nhà trường, sơ đồ nhà trường
	Năm 2019
	Trường Tiểu học 
An Đức
	

	2
	H4 – 3.1 - 02
	Tập hình ảnh cổng trường, khuôn viên, sân chơi sân tập
	Năm 2019
	Trường Tiểu học 
An Đức
	

	Tiêu chí 02: 



	3
	H4 – 3.2 - 01
	Thống kê diện tích, tài sản các phòng học
	Năm 2019
	Trường Tiểu học
 An Đức
	

	4
	H4 – 3.2 - 02
	Tập hình ảnh về các phòng học
	Năm 2019
	Trường Tiểu học 
An Đức
	

	Tiêu chí 03: 


	

	5
	H4 – 3.3 - 01
	Thống kê diện tích, tài sản khối phòng hành chính, quản trị, phòng lưu trữ hồ sơ
	Năm 2019
	Trường Tiểu học 
An Đức
	

	6
	H4 – 3.3 - 02
	Hình ảnh khu để xe giáo viên và học sinh, khu nhà ăn bán trú (Mức 2) 
	Năm 2019

	Trường Tiểu học 
An Đức
	

	Tiêu chí 04 :



	7
	H4 – 3.4 - 01
	Thống kê báo cáo về các công trình vệ sinh
	Năm 2018, 2019
	Trường Tiểu học 
An Đức
	

	8
	H4 – 3.4 - 02
	Hình ảnh các công trình vệ sinh
	Năm 2018, 2019
	Trường Tiểu học 
An Đức
	

	9
	H4 – 3.4 - 03
	Các loại hợp đồng nước uống, nước sạch sinh hoạt, thuê dọn VSMT
	Năm 2018, 2019
	Trường Tiểu học
 An Đức
	

	Tiêu chí 05: 


	10
	H4 – 3.5 - 01
	Hồ sơ công tác thiết bị:
- Danh mục thiết bị văn phòng

- Danh mục thiết bị dạy học

- Biên bản kiểm kê thiết bị hàng năm
- Hóa đơn mua sắm thiết bị hàng năm

- Hợp đồng sử dụng dịch vụ Internet
	Từ năm học 2014 -2015 
đến nay
	Trường Tiểu học 
An Đức
	

	12
	H4 – 3.5 - 02
	Thống kê thiết bị đồ dùng dạy học tự làm
	Từ năm học 2014 -2015
 đến nay
	Trường Tiểu học 
An Đức
	

	Tiêu chí 06: 


	13
	H4 – 3.6 - 01
	Hồ sơ công tác thư viện:

- Danh mục thư viện: sách báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh băng đĩa giáo khoa và các xuất bản phẩm tham khảo
- Kế hoạch công tác thư viện hàng năm, sổ mượn trả sách, sổ theo dõi bạn đọc , Nội quy công tâc thư viện

- Biên bản kiểm kê thư viện hàng năm, hóa đơn mua sách, tạp chí  thư viện hàng năm
- Sổ nghị quyết thư viện
- Quyết định công nhận thư viện chuẩn
	Từ năm học 2014 -2015
 đến nay
Số 04/QĐ-SGD&ĐT-GDTH, ngày 19/5/2018
	Trường Tiểu học 
An Đức
Sở GD&ĐT
	

	14
	H4 – 3.6 - 02
	Hình ảnh thư viện xanh thân thiện
	Năm 2019
	Trường Tiểu học 
An Đức
	


	
	DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

TIÊU CHUẨN 4: QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
( Nhóm 4: Vân Anh, Vi, Tâm, Thạo) 



	Sô

TT
	Mã thông tin

Minh chứng
	Tên minh chứng
	Số ngày ban hành, thời điểm phỏng vấn quan sát
	Nơi ban hành hoặc người thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chí 01:


	1
	H5 – 4.1 - 01
	Hồ sơ công tác hội PHHS.
- Quy chế hoạt động của hội PHHS

- Kế hoạch hoạt động của ban đại diện hội PHHS

- Biên bản các cuộc họp hàng năm
	Từ năm học 2014 -2015 

đến nay
	Hội PHHS
	

	Tiêu chí 02:


	2
	H5 – 4.2 - 01
	Bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nhà trường, thư ngỏ kêu gọi vận động tài trợ viện trợ
	Từ năm học 2014 -2015 

đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
	

	3
	H5 – 4.2 - 02
	Quyết định thành lập ban tiếp nhận tài trợ viện trợ, danh sách vận động tài trợ viện trợ….
	Năm học 2018 -2019
	Trường Tiểu học

An Đức
	


	
	DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

TIÊU CHUẨN 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC
(Nhóm 5: Nhiên, Phương, Tr. Hạnh, Hiếu)



	Sô

TT
	Mã thông tin

Minh chứng
	Tên minh chứng
	Số ngày ban hành, thời điểm phỏng vấn quan 
	Nơi ban hành hoặc người thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chí 01:


	1
	H6 – 5.1 - 03
	Thời khóa biểu các năm học
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
	

	2
	H6 – 5.1 - 04
	Nghị quyết họp HĐSP, chuyên môn trường hàng tháng 
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
	

	Tiêu chí 02



	3
	H6 – 5.2 - 01
	Kế hoạch, giáo án giảng dạy của giáo viên


	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
	

	4
	H6 – 5.2 - 02
	Hồ sơ chuyên đề tổ chuyên môn
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
	

	5
	H6 – 5.2 - 03
	Báo cáo chất lượng hàng năm
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
	

	Tiêu chí 03:


	6
	H6 – 5.1 - 01
	Giáo án chào cờ, kịch bản các hoạt động chương trình ngoại khóa
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
	

	7
	H6 – 5.3 - 02
	Hình ảnh múa hát sân trường, lao động Vệ sinh trường lớp, tham gia hoạt động TDTT…
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
	

	Tiêu chí 04:


	8
	H6 – 5.4 - 01
	Hồ sơ công tác phổ cập giáo dục hàng năm

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo

- Kế hoạch công tác phổ cập

- Báo cáo công tác phổ cập

- Quyết định công nhận phổ cập của cấp trên
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
	

	9
	H6 – 5.4 - 02
	- Sổ đăng bộ, sổ theo dõi phổ cập

- Học bạ của học sinh
	Từ năm học 2014-2015 

đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
	

	Tiêu chí 05:


	10
	
	Sử dụng lại minh chứng của H6 – 5.2 – 03 và H6 – 5.4 - 01
	Từ năm học 2014-2015 
đến nay
	Trường Tiểu học

An Đức
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